
THỐNG KÊ THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2011 

TT Ngành/ Đơn vị Mã 
ngành 

Chỉ 
tiêu 
CQ 
2011 

Số lượng thí sinh ĐKDT 

Khối A Khối B Khối C 
Khối D 

Tổng 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 Khối 

D 
I Trường Đại học Công nghệ QHI 560 1.885                   1.885 

1  Khoa học máy tính 104 

 

109                   109 

2  Công nghệ thông tin 105 1.149                   1.149 

3  Công nghệ Điện tử - Viễn thông 109 382                   382 

4  Hệ thống thông tin 114 

 

14                   14 

5  Vật lý Kỹ thuật 115 62                   62 

6  Cơ học kỹ thuật 116 

 

70                   70 

7  Công nghệ Cơ điện tử 117 99                   99 

II Trường ĐHKHTN  QHT 1.310 4.103 4.689                 8.792 
1  Toán học 101 

 

222                   222 

2  Toán - Tin ứng dụng 103 365                   365 

3  Vật lý 106 157                   157 

4  Khoa học vật liệu 107 

 

104                   104 

5  Công nghệ Hạt nhân 108 157                   157 

6  Khí tượng-Thuỷ van-Hải dương 110 109                   109 

7  Hoá học 201 

 

160                   160 

8  Công nghệ Hoá học 202 332                   332 

9  Địa lý 204 

 

62                   62 

10  Địa chính 205 296                   296 

11  Địa chất 206 92                   92 

12  Địa kỹ thuật-Địa môi trường 208 

 

78                   78 

13  Quản lí tài nguyên thiên nhiên 209 85                   85 



14  Hoá dược 210 

 

371                   371 

15  Sinh học 301 99 219                 318 

16  Công nghệ sinh học 302 535 2.611                 3146 

17  Khoa học Môi trường 303 

 

407 1.859                 2266 

18  Công nghệ môi trường 305 472 
                 472 

III Trường ĐHKHXH&NV  QHX 1.400 330   4.728 755 52 61 14 2 8 892 5.950 

1  Tâm lý học  501  94   356 112 3 12 2   129 579 

2  Khoa học quản lý  502  26   352 17 4 5 2   28 406 

3  Xã hội học  503  15   194 15 1 1   1 18 227 

4  Triết học  504  6   66 3      3 75 

5  Chính trị học  507  6   163 10      10 179 

6  Công tác xã hội  512     335 45 1 1    47 382 

7  Văn học  601     186 27      27 213 

8  Ngôn ngữ học 602     67 11 1  1   13 80 

9  Lịch sử  603     197 4      4 201 

10  Báo chí  604     1.076 107 11 12 1 2 1 134 1.210 

11  Thông tin - Thư viện  605  10   63 9   1   10 83 

12  Lưu trữ học và QTVP 606  20   611 32 7 2 1   42 673 

13  Đông phương học  607     267 115 7 6 1  5 134 401 

14  Quốc tế học  608  64   160 105 7 10 3   125 349 

15  Du lịch học 609  85   290 122 10 11   1 144 519 

16  Hán Nôm  610     56 5   2   7 63 

17  Nhân học  614  4   40 1      1 45 

18  Việt Nam học 615     249 15  1    16 265 



IV Trường ĐH Ngoại ngữ  QHF 1,200       4.512 113 179 185 30 52 5.071 5.071 

1 Tiếng Anh (phiên dịch)  701 

 

      761       761 

2 Sư phạm Tiếng Anh   711       774       774 

3 Tiếng Anh Kinh tế quốc tế 721    880       880 

4 Tiếng Anh Quản trị kinh doanh 731    252       252 

5 Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng 741       512       512 

6 Tiếng Nga (phiên dịch) 702 
 

      10 94      104 

7 Sư phạm Tiếng Nga  712       4 19      23 

8 Tiếng Pháp (phiên dịch) 703 
 

      49  125     174 

9 Sư phạm Tiếng Pháp  713       22  54     76 

10 Tiếng Trung Quốc (phiên dịch) 704 
 

      472   118    590 

11 Sư phạm Tiếng Trung Quốc  714       60   67    127 

12 Tiếng Đức (phiên dịch) 705        78    30   108 

13 Tiếng Nhật (phiên dịch) 706 
 

      383     41  424 

14 Sư phạm Tiếng Nhật 716       33     11  44 

15 Tiếng Hàn Quốc (phiên dịch) 707        222       222 

V Trường ĐH Kinh tế  QHE 430 3.347     1.163        1.163 4.510 

1  Kinh tế  401  
204     55         259 

2  Kinh tế quốc tế 402  
348     163         511 

3  Quản trị kinh doanh 403  
562     128         690 

4  Tài chính - Ngân hàng 404  
1.131     470         1.601 

5  Kinh tế phát triển 405  
204     64         268 

6  Kế toán 406  
898     283         1.181 



VI Khoa Luật    300 826   1.165 230  133    363 2.354 

1 Luật học 505  
195   1.165 116  47     1.523 

2 Luật Kinh doanh 506  
631     114  86     831 

VI Trường ĐH Giáo dục   300 611 35 143 17 1 1    19 808 

1 Sư phạm Toán học 111  
252            252 

2 Sư phạm Vật lý 113  
171            171 

3 Sư phạm Hóa học 207  
163            163 

4 Sư phạm Sinh học 304  
25 35          60 

5 Sư phạm Ngữ văn 611      55 17  1     73 

6 Sư phạm Lịch sử 613      88 
 1      89 

  Tổng số ĐKDT vào ĐHQGHN   5,500 11.102 4.724 6.036 6.677 166 374 199 32 60 7.508 29.370 

 Tổng số ĐKDT nhờ  vào ĐHQGHN   329 112 501 525 9 17 28 2 2 583 1.525 

 Tổng số   11.431 4.836 6.537 7.202 175 391 227 34 62 8.091 30.895 
 
 

 
THỐNG KÊ THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI THEO CỤM THI 

            

Cụm A B C 
D 

Tổng 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 Tổng 

Hà Nội 10.067 4.380 5.819 6.449 123 304 209 31 57 7.173 27.439 
Vinh 862 425 420 276 14 24        1     315 2.022 
Quy Nhơn 15 3 15 2           2 35 
Tổng 10.944 4.808 6.254 6,727 137 328 210 31 57 7.490 29.496 

 



 
 

THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NHỜ (ĐĂNG KÝ MỤC 3 PHIẾU ĐKDT) 

            

Đơn vị A B C 
D 

Tổng 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 Tổng 

QHI 75                0 75 
QHT 118 105               0 223 
QHX 48  465            

 513 
QHF    

525 9 17 28 2 2 583 583 
QHE 66           

 66 
QHS 14 7 18         

 39 
QHL 8  18         

 26 
Tổng 329 112 501 525 9 17 28 2 2 583 1.525 

 


